Phụ lục 1: Mẫu biểu (áp dụng cho doanh nghiệp, báo cáo cho từng dự án)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo công văn số ............../BKHĐT -ĐTNN ngày      /     /2011 của Bộ KHĐT)
I. Thông tin chung về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: ..............................................................................................
    Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................

2. Số GPĐT/GCNĐT: .........................................    ngày cấp: ...../..../ ......

    Số GCNĐT điều chỉnh (nếu có):  ...................
ngày cấp: ..../..../ ......

    Tóm tắt nội dung điều chỉnh: ..............................................................................

3. Chủ đầu tư (ghi rõ tên từng nhà đầu tư tham gia, tên nước /vùng lãnh thổ): 

4. Hình thức doanh nghiệp (Công ty TNHH, Cổ phần, BCC....):...........................
5. Trụ sở chính: ......................................................................................................
6. Tên dự án: ..........................................................................................................
7. Mục tiêu hoạt động dự án: ..................................................................................
8. Vốn đầu tư dự án (đến thời điểm hiện nay)
    - Tổng vốn đầu tư đăng ký (USD): .....................................................................
    - Tổng vốn góp của các  nhà  đầu tư (USD): ..........................; trong đó:

     + Nhà đầu tư….: góp…….USD, bằng tiền mặt……….USD, bằng……..USD

     + Nhà đầu tư….: góp…….USD, bằng tiền mặt……….USD, bằng……..USD

- Tiến độ góp vốn cam kết: .....................................................................................
9. Tiến độ triển khai dự án: ....................................................................................
10. Thời hạn hoạt động:  ........ năm 

II Tình hình thực hiện dự án (tính đến ngày 30/6/2011)
1. Thực hiện vốn đầu tư (USD): 

1.1. Thực hiện góp vốn của từng nhà đầu tư:
	TT
	Tên nhà đầu tư
	Vốn góp theo GCNĐT (USD)
	Vốn đã góp

(USD)
	Góp bằng: tiền mặt, đất… (USD)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


1.2 Vốn vay đã thực hiện (cả vay tại Việt Nam và vay nước ngoài):    
	TT
	Tên nhà cho vay
	Số tiền (USD)

	1
	Trong nước:

- 
	

	2
	Nước ngoài:

- 
	

	3
	Huy động từ khách hàng
	

	
	Tổng
	


2. Tình hình triển khai từng mục tiêu/ hạng mục công việc, chi phí đầu tư dự án:
	TT
	Công việc,
Hạng mục đầu tư
	Tiến độ cam kết

theo hồ sơ /GCNĐT
	Tiến độ triển khai thực tế

	
	
	(từ ../../.... đến../../....)
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	


- Nhận xét việc triển khai dự án đã theo tiến độ cam kết chưa, nếu chậm, giải trình lý do ...............................................................................................................
3. Sử dụng đất:

3.1. Đất được giao và tình hình sử dụng:
	TT
	Tổng diện tích được chấp thuận về nguyên tắc khi cấp phép
	Diện tích đã có quyết định giao đất
	Diện tích đất đã sử dụng theo Quyết định giao đất
	Diện tích đã sử dụng (chưa có Quyết định giao đất)

	
	(ha)
	(ha)
	
	(ha)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.2. Giải trình, nêu các ý kiến liên quan về việc cho thuê và sử dụng đất, việc thực hiện tiến độ sử dụng đất, nếu chậm, nêu rõ nguyên nhân: .............................
.................................................................................................................................
4. Tình hình kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước:
	TT
	Nội dung
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Lũy kế (từ khi thành lập)

	1
	Lợi nhuận trước thuế/ (lỗ)
	
	
	
	

	2
	Nộp thuế, NSNN (tổng số)
	
	
	
	

	2.1
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	
	

	2.2
	Thuế xuất nhập khẩu
	
	
	
	

	2.3
	Thuế VAT
	
	
	
	

	2.4
	Thuế thu nhập cá nhân
	
	
	
	

	2.5
	Tiền thuê đất
	
	
	
	

	2.6
	Thuế, nộp NS khác (ghi tên thuế)
	
	
	
	


5. Lao động (người):
	
	Tổng số
	Người VN
	Người nước ngoài

	
	
	
	Số lượng
	Quốc tịch
	Có GP lao động

	Lao động phổ thông 
	
	
	
	
	

	Lao động kỹ thuật
	
	
	
	
	

	Cán bộ điều hành
	
	
	
	
	

	Tổng số:
	..........
	............
	............
	
	..........


III. Đánh giá chung về hoạt động của doanh nghiệp:

- Hiệu quản kinh tế, xã hội của dự án:
.................................................................................................................................

- Kế hoạch triển khai dự án trong thời gian tới, nêu công việc, tiến độ thời gian:   .................................................................................................................................
- Các vấn đề của dự án, kiến nghị: 
.................................................................................................................................
	
	Ngày……….tháng………năm 2011
Tổng giám đốc

(Ký tên và đóng dấu)
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